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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN Đ 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

Bản án số: 53/2017/HSST 

Ngày 26/9/2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH THÁI NGUYÊN 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 
 
 

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa: Ông Lương Đức Long 

Các hội thẩm nhân dân: 

 1. Ông Nguyễn Văn Mười- Cán bộ nghỉ chế độ hưu trí. 

 2. Ông Chu Hồng Thái- Trưởng phòng Dân tộc huyện Đ 

Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Mừng – Thư ký Tòa 

án nhân dân huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên 

tòa: Ông Chu Văn Hiện  - Kiểm sát viên 

Trong ngày 26 tháng 9 năm 2017, tại UBND xã T, huyện Đ, tỉnh Thái 

Nguyên mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đã thụ lý số: 48   

/2017/HSST ngày 05/9/2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: CHU THỊ THÚY N – 16/12/1969( Chu Thị N) 

Trú tại: Xóm Đ, xã T, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. 

Dân tộc: Sán dìu; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm 

ruộng; Học vấn: 12/12; Bố đẻ: Chu Đức L - 1946; Mẹ đẻ: Đoàn Thị H - 1947 Có 

chồng đã ly hôn và 02 con sinh năm 1990 và 1993. 

Tiền án: 1. Tại bản án số 46/2009/HSST ngày 24/6/2009 của TAND huyện Đ 

xử phạt Chu Thị Thúy N 30 tháng tù về tội “ Mua bán trái phép chất ma túy”. 

2. Tại bản án số 37/2012/HSST Ngày 27/6/2012 của TAND huyện A, thành 

phố Hải Phòng xử phạt Chu Thị Thúy N 36 tháng tù về tội “ Mua bán trái phép chất 

ma túy”. Phạt bổ sung 5.000.000đ. ( Chưa chấp hành hình phạt bổ sung) 

Tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/5/2017. Có mặt tại phiên toà. 

Người làm chứng:  

1. Phạm Văn L - 1973(Vắng mặt) 

Trú tại: TDP A L, thị trấn H , huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. 

2.Trần Văn B - 1976 (Vắng mặt) 
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Trú tại:  Xóm Đ, xã TH , huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Trên cơ sở các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi tại phiên tòa thì 

nội dung vụ án như sau: 

Hồi 16h 15’ ngày 04/5/2017, Công an an xã TH, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên 

làm nhiệm vụ tại khu vực xóm Đ, xã TH phát hiện Trần Văn B, sinh năm 1976. Trú 

tại xóm Đ, xã TH và Phạm Văn L – 1973, trú tại TDP A L, thị trấn H có  hành vi sử 

dụng trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 01 bật lửa ga màu đỏ, 01 mảnh 

giấy bạc bị đốt cháy. Tổ công tác đã lập biên bản sự việc và chuyển đến cơ quan 

CSĐT Công an huyện Đ giải quyết theo thẩm quyền. 

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Đ, L và B khai nhận: Khoảng 15h20’ Ngày 

04/5/2017 B và L mỗi người góp 100.000đ và xuống nhà Chu Thị Thúy N ở xóm Đ, 

xã T mua 01 gói ma túy với giá 200.000đ về sử dụng. Khi đang sử dụng thì bị Công 

an xã TH phát hiện bắt giữ. Ngoài ra B và L khai hồi 8h30’ cùng ngày L và B đã 

mua của N 01 gói ma túy với giá là 100.000đ. 

Căn cứ vào các tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đ đã 

tiến hành khám xét người, nơi ở, đồ vật đối với Chu Thị Thúy N. Kết quả khám xét 

thu giữ: 02 gói chất bột màu trắng gói trong giấy do N tự giác giao nộp, N khai là 

Heroin. 03 mảnh giấy kích thước 03 x04 cm. 01 dao tem đã qua sử dụng; 01 điện 

thoại OPPO và 2.000.000đ VNĐ. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đ đã ra Quyết định trưng cầu giám định trọng 

lượng (khối lượng) chất bột thu giữ của N có phải là ma túy không. Loại ma túy. 

Tại bản kết luận giám định số 268 /KL-PC54 Ngày 12/5/2017 của phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên kết luận số chất bột màu trằng thu giữ của 

Chu Thị Thúy N là ma túy, loại Heroin có trọng lượng (khối lượng) là 0,122 gam. 

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Đ và tại phiên tòa, N khai nhận: Bản thân 

N là người nghiện ma túy. Khoảng 8h ngày 04/5/2017 N đang ở nhà thì có Phạm 

Văn L gọi điện thoại đến hỏi mua ma túy. N đồng ý và hẹn L đến nhà. Khoảng 30 

phút sau thì L và B đến. Tại đây L đã mua của N 01 gói ma túy với giá là 100.000đ. 

Khoảng 15h cùng ngày L lại gọi điện đến hỏi mua ma túy. N đồng ý và hẹn L đến 

nhà. Tại nhà N, L đã mua của N 01 gói ma túy với giá là 200.000đ. 

Tại bản cáo trạng số 51/ KSĐT Ngày 03/9/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên đã truy tố Chu Thị Thúy N về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” theo điểm b, p  khoản 2 Điều 194 của BLHS. 

Tại phiên tòa ngày hôm nay đại diện VKSND huyện Đ giữ nguyên quyết định 

truy tố, đề nghị HĐXX áp dụng điểm b,p khoản 2 Điều 194; Điểm p khoản 1 Điều 

46 của BLHS năm 1999, xử phạt bị cáo mức án từ 08 năm 06 tháng đến 09 năm tù 

về tội “ Mua bán trái phép chất ma túy”. Phạt bổ sung 2.000.000đ đến 3.000.000đ 

sung công. Xö  lý vËt chøng vµ buéc bÞ c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ theo quy ®Þnh sung 

c«ng quü nhµ nưíc. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận tại phiên tòa. 
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Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào kết 

quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét toàn diện đầy đủ các chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên của bị cáo. 
 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH 

 

Việc Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên truy tố bị cáo  Chu 

Thị Thúy N về tội “ Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b, p khoản 2 Điều 

194 của BLHS là có căn cứ. Hành vi phạm tội của bị cáo được chứng minh qua lời 

khai của bị cáo tại phiên tòa Ngày hôm nay như sau: 

N khai: Bản thân bị cáo là người nghiện ma tuý và đã có 02 tiền án về tội “ 

Mua bán trái phép chất ma túy ” chưa được xóa án tích. Chiều Ngày 03/5/2017 bị 

cáo bắt xe buýt xuống khu vực bến xe cũ Thái Nguyên với mục đích mua ma túy về 

sử dụng. Tại đây bị cáo mua của một người đàn ông không quen biết một gói ma túy 

với giá 600.000đ. Số ma túy trên bị cáo chia nhỏ thành nhiều gói. Khoảng 8h Ngày 

04/5/2017 bị cáo đang ở nhà thì có L nhà ở thị trấn H gọi điện đến hỏi mua ma 

túy.Bị cáo đồng ý và hẹn đến nhà bị cáo. Khoảng 30 phút sau thì có L và B đi đến. 

Tại đây bị cáo bán cho Lơi 01 gói ma túy với giá là 100.000đ. Khoảng 15h Ngày 

04/5/2017 L lại điện thoại đến hỏi mua ma túy. Bị cáo đồng ý. Lúc sau L và B đến 

nhà bị cáo. Bị cáo đã bán cho L 01 gói ma túy với giá là 200.000đ. Số ma túy còn lại 

bị cáo sử dụng và giao nộp cho cơ quan Công an 

Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng như lời khai 

của Phạm Văn L, Trần Văn B (BL số 50-62 ), kết luận giám định. Hành vi bán ma 

tuý  cho Phạm Văn L vào 8h30’ ngày 04/5 và 15h 30’ ngày 04/5/2017 của Chu Thị 

Thúy N trong khi N có 02 tiền án chưa được xóa án tích đã phạm tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy” phạm vào điểm b, p khoản 2 Điều 194 của BLHS. 

Tại Điều 194 của BLHS năm 1999 quy định 

1. Người nào… Mua bán… trái phép… chất ma túy, thì bị phạt tù từ 

hai năm đến bảy năm. 

2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ bảy 

năm đến mười lăm năm: 

b) Phạm tội nhiều lần. 

p) Tái phạm nguy hiển. 

Do vậy bị cáo phải chịu hình phạt mà điều luật quy định. 

Xét tính chất hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng. Hành vi đó đã xâm phạm 

đến chế độ độc quyền quản lý của nhà nước về chất ma túy, xâm phạm đến trật tự 

công cộng. Như chúng ta biết ma túy là chất gây nghiện, khi sử dụng nó làm cho 

con người lệ thuộc vào nó, làm cho con người mất nhân cách và là nguyên nhân dẫn 

đến các loại tội phạm khác. Chính vì thế nhà nước nghiêm cấm mọi hành vi mua 

bán trái phép chất ma tuý. 

Xét tình tiết tăng nặng TNHS thì thấy bị cáo không phải chịu tình tiết tăng 

nặng nào. 
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Xét tình tiết giảm nhẹ TNHS thì thấy tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai 

báo nên được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 của 

BLHS. 

Xét nhân thân của bị cáo thì thấy: Bị cáo có một nhân thân xấu. Bị cáo đã bị 

xử phạt tù nhiều  nhưng bị cáo không coi đó là bài học mà lại tiếp tục phạm tội. Nên 

đây là tình tiết nhân thân cần xem xét trong quá trình nghị án. 

Căn cứ vào tính chất hành vi, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS và nhân 

thân của bị cáo thì thấy cần lên cho bị cáo mức án từ 08 năm 06 tháng đến 09 năm 

tï và buộc bị cáo cách ly xã hội một thời gian là phù hợp.  

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội có tính chất vụ L nên cần áp dụng 

khoản 5 Điều 194 phạt bổ sung bị cáo từ 2.000.000đ đến 3.000.000đ sung công quỹ 

Nhà nước. 

Về vật chứng: 03 phong bì niêm phong ky hiệu N2, N3, A cần tịch thu tiêu 

hủy. 01 điện thoại hiệu OPPO sử dụng vào việc giao dịch mua bán ma túy nên cần 

tịch thu sung công. 2.000.000đ thu giữ của bị cáo cần tạm giữ để đảm bảo việc thi 

hành án. Số tiền 300.000đ tiền bán ma túy cho L cần buộc bị cáo nộp vào ngân sách 

nhà nước. 

Liên quan trong vụ án này có Phạm Văn L và Trần Văn B có hành vi sử dụng 

trái phép chất ma túy Công an huyện Đ đã xử lý hành chính. Người bán ma túy cho 

N không rõ tên, địa chỉ nên không có cư sở xử lý. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định để sung công quỹ nhà nước.  

Vì các lẽ nêu trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Tuyên bố: Chu Thị Thúy N(Chu thị N) phạm tội; “Mua bán trái phép chất 

ma túy”. 

Áp dụng: Điểm b, p khoản 2, khoản 5  Điều 194; Điểm p khoản 1 Điều 46, 

khoản 3 Điều 30 của BLHS năm 1999. 

Xử phạt: Chu Thị Thúy N  08 năm 06 tháng tï. Thời hạn thụ hình tính từ 

ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam 05/5/2017. 

* Hình phạt bổ sung: Phạt Chu Thị Thúy N 2.000.000đ sung công quỹ Nhà 

nước. 

*Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 BLHS và Điều 76 BLTTHS. 

- Tịch thu tiêu hủy 03 phong bì niêm phong ký hiệu A,N2,N3. 

- Tịch thu sung công 01 điện thoại OPPO có số IMEL 866517023597632. 

 - Buộc bị cáo nộp vào NSNN 300.000đ tiền bán ma túy. 

- Tạm giữ 2.000.000đ của bị cáo để đảm bảo việc thi hành án. (Theo QuyÕt 

®Þnh chuyển vật chứng sè 37/KS§T Ngày 03/9/2017 cña VKSND huyÖn Đ). 

* Về án phí: Áp dụng Điều 99 BLTTHS; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, 

lệ phí Tòa án. Buộc N  phải chịu 200.000đ ¸n phÝ HSST sung công. 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
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Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án./. 
 

 

      Nơi nhận 
 -  TAND tỉnh Thái Nguyên; 

 -  Công an huyện Đ;(3b) 

 -  VKSND huyện Đ;(2b) 

 -  Chi cục THADS Đ + THAHS; 

 -  Người tham gia TT; 

 -  Lưu HS 

 -  Lưu VP 

 

 

  
  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lương Đức L 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      HỘI THẨM NHÂN DÂN 
  
 

 
 
  
  

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

Lương Đức L 
 

 

 

 

 

 
 

 

      Nơi nhận 
 -  TAND tỉnh Thái Nguyên; 

 -  Công an huyện Đ;(3b) 

 -  VKSND huyện Đ;(2b) 

 -  Chi cục THADS Đ + THAHS; 

 -  Người tham gia TT; 

 -  Lưu HS 

 -  Lưu VP 

 

 

  
  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lương Đức Long 

 

 

 

 

 

 

N¬i nhËn: 

 -  TAND tØnh Th¸i Nguyªn; 
 -  C«ng an huyÖn §¹i Tõ; 
 -  VKSND huyÖn §¹i Tõ; 
 -  Chi côc THADS h. §¹i Tõ + THAHS; 
 -  BÞ c¸o; 
 -  L­u hå s¬ 

  

t/m. héi ®ång xÐt xö 

ThÈm ph¸n - chñ to¹ phiªn toµ 
 

 

 

 

 

 

Lương Đức L 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


